
PHỤ LỤC  

HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRÀ CÂU 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      /12/2025 của UBND phường Trà Câu) 

TT Tên trường/ cấp học Số lớp Số học 

sinh 

Số phòng 

học 

Biên chế Hợp đồng Ghi chú 

Số cán bộ 

quản lý 

Viên chức 

hưởng 

lương ngân 

sách 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Hỗ trợ 

phục vụ 

 

I Cấp mần non 47 2102 47 11 124 0   

1 Trường mầm non Phổ An 14 334 14 3 36    

2 
Trường mầm non Phổ Quang 12 273 12 3 32    

3 Trường mầm non Phổ Thuận 11 277 11 3 27    

4 Trường mầm non Phổ Văn 10 218 10 2 29    

II Cấp tiểu học 80 2291 96 7 135 7   

1 Trường tiểu học Phổ An 23 694 28 1 33 6   

2 
Trường tiểu học Phổ Quang 21 602 23 2 35    

3 Trường tiểu họcPhổ Thuận 18 488 20 2 33    

4 Trường tiểu học Phổ Văn 18 507 25 2 34 1   

III Cấp THCS 61 2041 56 8 131 5   



1 Trường THCS Phổ An 18 630 15 2 41    

2 
Trường THCS Phổ Quang 16 530 14 2 32 3   

3 Trường THCS Phổ Thuận 14 438 14 2 28    

4 Trường THCS Phổ Văn 13 443 13 2 30 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRƯỜNG HỌC 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      /12/2025 của UBND phường Trà Câu) 

TT Đơn vị trước sắp xếp Dự kiến đơn vị sau sắp xếp 

Tên 

trường 

Số lớp Số học 

sinh 

Số 

phòng 

học 

Biên chế Hợp đồng Ghi chú 

Số cán 

bộ quản 

lý 

Viên 

chức 

hưởng 

lương 

ngân 

sách 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Hỗ trợ 

phục vụ 

 

I Cấp mần non          

1 Trường mầm non Phổ An         Giữ nguyên 

2 
Trường mầm non Phổ Quang         Giữ nguyên 

3 Trường mầm non Phổ Thuận         Giữ nguyên 

4 Trường mầm non Phổ Văn         Giữ nguyên 

II Cấp tiểu học          

1 Trường tiểu học Phổ An         Giữ nguyên 

2 
Trường tiểu học Phổ Quang         Giữ nguyên 

3 Trường tiểu họcPhổ Thuận         Giữ nguyên 



4 Trường tiểu học Phổ Văn         Giữ nguyên 

III Cấp THCS          

1 Trường THCS Phổ An         Giữ nguyên 

2 
Trường THCS Phổ Quang         Giữ nguyên 

3 Trường THCS Phổ Thuận         Giữ nguyên 

4 Trường THCS Phổ Văn         Giữ nguyên 

 


		2025-12-08T15:30:40+0700


		2025-12-08T15:30:40+0700


		2025-12-08T15:30:40+0700


		2025-12-08T15:32:33+0700


		2025-12-08T15:32:33+0700


		2025-12-08T15:32:33+0700




